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1

Bài giảng sản phụ khoa. T.2
Author: Nguyễn Đức Vy; Trần Thị Mai Phương,
Nguyễn Đức Huynh...(Tham gia biên soạn)
Publisher: Hà Nội, Y học, 2016
Description: 378 tr. ; 27 cm
Edition: Tái bản lần thứ 2, có sửa chữa và bổ
sung
ISBN: 9786046620310

Ký hiệu: 618.07 N576 - V996
Thư viện ĐBP
Số lượng: 11

2

Bài giảng Y học cổ truyền. Tập 1
Author: Trần Thúy, Phạm Duy Nhạc, Hoàng Bảo
Châu
Publisher: Hà Nội, Y học, 2012
Description: 477 tr. ; 27 cm
Edition: Tái bản lần 5
ISBN:

Ký hiệu: 615.8 T772 - T547
Thư viện ĐBP
Số lượng: 12

3

Bài giảng y học cổ truyền : Dùng cho học viên
chuyên khoa định hướng Y học cổ truyền. T.1
Author: Đỗ Thị Phương, Hoàng Minh Chung,
Nguyễn Văn Toại
Publisher: Hà Nội, Y học, 2016
Description: 695 tr. ; 27 cm
Edition:
ISBN: 9786046618287

Ký hiệu: 615.8 Đ631 - P577
Thư viện ĐBP
Số lượng: 10

4

Bài giảng y học cổ truyền : Dùng cho học viên
chuyên khoa định hướng Y học cổ truyền. T.2
Author: Đỗ Thị Phương, Nguyễn Nhược Kim,
Đặng Kim Thanh
Publisher: Hà Nội, Y học, 2016
Description: 506 tr. ; 27 cm
Edition:
ISBN: 9786046618294

Ký hiệu: 615.8 Đ631 - P577
Thư viện ĐBP
Số lượng: 10

5

Điều dưỡng cơ bản : Sách đào tạo điều dưỡng
Cao đẳng. T.1
Author: Đỗ Đình Xuân
Publisher: Hà Nội, Y học, 2012
Description: 311 tr. ; 27 cm
Edition:
ISBN:

Ký hiệu: 610.73 Đ631 - X8
Thư viện ĐBP
Số lượng: 10



6

Điều dưỡng cơ bản : Sách đào tạo điều dưỡng
Cao đẳng. T.2
Author: Đỗ Đình Xuân
Publisher: Hà Nội, Y học, 2013
Description: 242 tr. ; 27 cm
Edition:
ISBN:

Ký hiệu: 610.73 Đ631 - X8
Thư viện ĐBP
Số lượng: 10

7

Bài giảng kỹ năng giao tiếp cho sinh viên Y khoa
: Công trình chào mừng 110 năm Thành lập
Trường Đại học Y Hà Nội (1902 - 2012)
Author: Nguyễn Văn Hiến, Lê Thu Hòa; Phạm
Bích Diệp, Kim Bảo Giang...(Tham gia biên
soạn)
Publisher: Hà Nội, Y học, 2014
Description: 106 tr. ; 27 cm
Edition: Tái bản lần thứ 1, có sửa chữa và bổ
sung
ISBN: 9786046607625

Ký hiệu: 614.4 N576 - H633
Thư viện ĐBP
Số lượng: 11

8

Sức khỏe môi trường các nguyên lý cơ bản
Author: Phan Vũ Diễm Hằng, Klaus Krickeberg,
Ngô Thị Bích Ngọc, Trương Công Đạt
Publisher: Hà Nội, 2017
Description: 251tr. ; 27cm
Edition:
ISBN: 9786046626985

Ký hiệu: 613.1 P535 - H239
Thư viện ĐBP
Số lượng: 10

9

Bài giảng kỹ năng giao tiếp dành cho cán bộ y tế :
Công trình mừng 115 năm thành lập Trường Đại
học Y Hà Nội (1902 - 2017)
Author: Nguyễn Văn Hiến, Lê Thu Hòa
Publisher: Hà Nội, Y học, 2017
Description: 119tr. ; 27cm
Edition:
ISBN: 9786046628262

Ký hiệu: 610.711 N576 - H633
Thư viện ĐBP
Số lượng: 10

10

Ký sinh trùng : Sách đào tạo bác sĩ đa khoa
Author: Phạm Văn Thân; Nguyễn Thị Minh Tâm,
Phạm Hoàng Thế...(Tham gia biên soạn)
Publisher: Hà Nội, Y học, 2007
Description: 330tr. ; 27cm
Edition:
ISBN:

Ký hiệu: 616.9 P534 - T367
Thư viện ĐBP
Số lượng: 10



11

Điều dưỡng nội khoa : Dùng cho đào tạo Cao
đẳng điều dưỡng
Author: Ngô Huy Hoàng (Chủ biên); Phạm Thị
Chỉ, Trần Thị Hằng
Publisher: Hà Nội, Y học, 2015
Description: 259 tr. ; 27 cm
Edition: Tái bản lần thứ 1, có sửa chữa
ISBN: 9786046615736

Ký hiệu: 616.005 N576 - H678
Thư viện ĐBP
Số lượng: 11

12

Điều dưỡng nội khoa : Dùng cho đào tạo Cao
đẳng điều dưỡng
Author: Ngô Huy Hoàng (Chủ biên); Phạm Thị
Chỉ, Trần Thị Hằng
Publisher: Hà Nội : Y học, 2015
Description: 259 tr. ; 27 cm
Edition: 1 edition
ISBN: 9786046615736

Ký hiệu: 616.005  B662
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

13

Bài giảng Y học cổ truyền
Author: Trần Thúy, Phạm Duy Nhạc, Hoàng Bảo
Châu
Publisher: Hà Nội : Y học, 2012
Description: 477 tr. ; 27 cm
Edition: 5 edition

Ký hiệu: 615.8  T772 - T547
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

14

Bài giảng sản phụ khoa. T.2
Author: Nguyễn Đức Vy; Trần Thị Mai Phương,
Nguyễn Đức Huynh...(Tham gia biên soạn)
Publisher: Hà Nội : Y học, 2016
Description: 378 tr. ; 27 cm
Edition: 2 edition
ISBN: 9786046620310

Ký hiệu: 618.07  N576 - V996
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

15

Bài giảng kỹ năng giao tiếp cho sinh viên Y khoa
: Công trình chào mừng 110 năm Thành lập
Trường Đại học Y Hà Nội (1902 - 2012)
Author: Nguyễn Văn Hiến, Lê Thu Hòa; Phạm
Bích Diệp, Kim Bảo Giang...(Tham gia biên
soạn)
Publisher: Hà Nội : Y học, 2014
Description: 106 tr. ; 27 cm
Edition: 1 edition
ISBN: 9786046607625

Ký hiệu: 614.4  N576 - H633
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1



16

Melanie McEwen
Author: Melanie McEwen
Publisher: Philadelphia : Wolters Kluwer, 2019
Description: 608 tr. ; 26 cm
Edition: 5th Edition
ISBN:

Ký hiệu: 9781496379825 M517
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

17

Quality by design : a clinical microsystems
approach
Author: Eugene C. Nelson, Paul B. Batalden,
Marjorie M. Godfrey, editors ; foreword by
Donald M. Berwick
Publisher: San Francisco : Jossey-Bass/Wiley
Description: 459 tr. ; 24 cm
ISBN: 978087978983

Ký hiệu: 362.1068  E87
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

18

Oxygen therapy for children
Author:
Publisher: Geneva, Switzerland : World Health
Organization, 2016
Description: 57 tr. ; 24 cm
ISBN: 9789241549554

Ký hiệu: 618.92  O988
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

19

The new leadership challenge : creating the future
of nursing
Author: Shelia C. Grossman, Theresa M. Valiga
Publisher: Philadelphia : F.A. Davis Company,
2017
Description: 293 tr. ; 23 cm
Edition: 1 edition
ISBN: 9780803657663

Ký hiệu: 610.73068  S543
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

20

Public health nursing : Population-centered health
care in the community
Author: Marcia Stanhope, Jeanette Lancaster
Publisher: St. Louis, Missouri : Elsevier, 2016
Description: 1001 tr. ; 28 cm
Edition: 9 edition
ISBN: 9780323321532

Ký hiệu: 610.7343  M319
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

21

Davis's drug guide for nurses
Author: April Hazard Vallerand, Cynthia A.
Sanoski ; contributing editor, Courtney Quiring
Publisher: Philadelphia, PA : F.A. Davis
Company, 2019
Description: 1478 tr. ; 23 cm
Edition: 16 edition
ISBN: 9780803669451

Ký hiệu: 615.102  A654
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1



22

Medical statistics made easy 3
Author: Michael Harris; Gordon Taylor
Publisher: Banbury, UK : Scion, 2014
Description: 116 tr. ; 24 cm
Edition: 3 edition
ISBN: 9781907904035

Ký hiệu: 610.2  M621
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

23

Wong's clinical manual of pediatric nursing
Author: David Wilson; Marilyn J. Hockenberry
Publisher: Louis Misouri : Elsevier, 2012
Description: 346 tr. ; 28 cm
Edition: 8 edition
ISBN: 9780323077811

Ký hiệu: 618.92  D249
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

24

Pharmacology : Connections to nursing practice
Author: Michael Patrick Adams, Carol Quam
Urban, rebecca E. Suttel
Publisher: Boston : Pearson, 2019
Description: 1530 tr. ; 29 cm
Edition: 4 edition
ISBN: 9780134867366

Ký hiệu: 615.1  M621
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

25

Pediatric nursing : An introductory text
Author: Debra L. Price, Julie F. Gwin
Publisher: St. Louis, Mo : Elsevier/Saunders,
2012
Description: 536 tr. ; 28 cm
Edition: 11 edition
ISBN: 9781437717099

Ký hiệu: 618.92  D288
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

26

Applied pathophysiology : A conceptual
approach to the mechanisms of disease
Author: Carie A. Braun, Cindy M. Anderson
Publisher: Philadelphia : Wolters Kluwer Health,
2017
Description: 572 tr. ; 28 cm
Edition: 3 edition
ISBN: 9781496335869

Ký hiệu: 616.07  C277
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

27

Physical examination & health assessment
Author: Carolyn Jarvis; original illustrations by
Pat Thomas ; assessment photographs by Kevin
Strandberg
Publisher: St. Louis, Mo : Saunders/Elsevier,
2016
Description: 874 tr. ; 29 cm
Edition: 7 edition
ISBN: 9781455728107

Ký hiệu: 616.075  C292
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1



28

Care coordination the game changer : How
nursing is revolutionizing quality care
Author: Gerri Lamb
Publisher: Maryland : American nurses
Association, 2014
Description: 239 tr. ; 26 cm
ISBN: 9781558105430

Ký hiệu: 610.73068  G378
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

29

Epidemiology for advanced nursing practice
Author: Kiran Macha, John P. McDonough
Publisher: Sudbury, MA : Jones & Bartlett
Learning, 2012
Description: 369 tr. ; 24 cm
ISBN: 9780763789961

Ký hiệu: 614.422  K581
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

30

Evidence - Based nursing : The research -
Practice connection
Author: Sarah Jo Brown
Publisher: Burlington, MA : Jones & Bartlett,
2018
Description: 388 tr. ; 24 cm
Edition: 4 edition
ISBN: 9781284099430

Ký hiệu: 610.73  S243
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

31

Population health : Creating a culture of wellness
Author: David B. Nash, Raymond J. Fabius,
Alexis Skoufalos,...
Publisher: Burlington, MA : Jones & Bartlett
Learning, 2016
Description: 466 tr. ; 24 cm
Edition: 2 edition
ISBN: 9781284047929

Ký hiệu: 362.1  D249
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

32

Philosophies and theories for advanced nursing
practice
Author: Janie B. Butts, Karen L. Rich
Publisher: Sudbury, Mass : Jones and Bartlett
Publishers, 2018
Description: 700 tr. ; 23 cm
ISBN: 9781284112245

Ký hiệu: 610.7301  J337
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

33

Pediatric nursing procedures
Author: Vicky R. Bowden, Cindy Smith
Greenberg
Publisher: Philadelphia : Wolters Kluwer, 2016
Description: 826 tr. ; 30 cm
Edition: 4 edition
ISBN: 9781451192360

Ký hiệu: 618.09200233  V637
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1



34

Handbook of clinical nursing : Medical-surgical
nursing
Author: Ronald L. Hickman, Jr., Celeste M.
Alfes, Joyce J
Publisher: New York, NY : Springer Publishing
Company, LLC, 2018
Description: tr. ; cm
ISBN: 9780826130785

Ký hiệu: 610.73  R768
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

35

Pathophysiology : The biologic basis for disease
in adults and children
Author: Kathryn L. McCance, Sue E. Huether
Publisher: St. Louis, Missouri : Elsevier, 2019
Description: 1690 tr. ; 29 cm
Edition: 8 edition
ISBN: 9780323583473

Ký hiệu: 616.07  K196
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

36

Mosby's manual of diagnostic and laboratory
tests
Author: Kathleen Deska Pagana, Timothy J.
Pagana
Publisher: St. Louis, Mo : Mosby/Elsevier, 2018
Description: 1137 tr. ; 23 cm
Edition: 6 edition
ISBN: 9780323446631

Ký hiệu: 616.075  K196
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

37

Medical - surgical nursing : Concepts and clinical
practice
Author: Susan C. deWit, Holly k. Stromberg,
Carol Vreeland Dallred
Publisher: Mosby : Elsevier, 2017
Description: 1231 tr. ; 28 cm
Edition: 3 Edition
ISBN: 9780323243780

Ký hiệu: 617.02331  S964
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1


